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QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”,

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh tại Phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo; đảm bảo hoàn thành và gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 25/3/2018.

Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KSTTHC, TH, NC.

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Trí Thanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		STT		Tên báo cáo		Nội dung báo cáo		VB quy định báo cáo		Ngành, lĩnh vực		Hình thức 
thực hiện báo cáo				Cơ quan nhận báo cáo		Cơ quan thực hiện báo cáo								Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng  PA ĐGH

												BC giấy
(Đánh dấu X nếu yêu cầu BC giấy)		BC qua Hệ thống phần mềm 
(Ghi rõ địa chỉ truy cập)				Trung ương		Cấp tỉnh		Cấp huyện		Cấp xã

		1		Báo cáo tình hình giải ngân vốn Xây dựng cơ bản		Tình hình giải ngân vốn Xây dựng cơ bản năm		Công văn số 197/SKHĐT-QHTH ngày 30/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Tài chính		x				UBND tỉnh, Sở KHĐT				x						Sở KHĐT

		2		Báo cáo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm		Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm		Công văn yêu cầu hàng năm của Sở Nội vụ		Nội vụ		x				Sở Nội vụ				x						Sở Nội vụ

		3		Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (hàng năm)		Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và kế hoạch ứng dụng CNTT năm tiếp theo		Công văn đề nghị hàng năm của Sở Thông tin, truyền thông		Công nghệ thông tin		x				Sở Thông tin - truyền thông				x						Sở Thông tin và Truyền thông

		4		Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí		Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí		Theo yêu cầu bằng công văn hàng năm của Sở Tài chính		Tài chính		x				Sở Tài chính				x						Sở Tài chính

		5		Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh		Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh		Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh		Kế hoạch đầu tư		x				UBND tỉnh; Trung tâm HCC				x						Trung tâm Hành chính công và XTĐT

		6		Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020		Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020		Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh		Kế hoạch đầu tư		x				UBND tỉnh; Trung tâm HCC				x						Trung tâm HCC

		7		Báo cáo nhiệm vụ ủy quyền		Quản lý nhà nước về lao động việc làm		QĐ 3740/QĐ-UBND 13/10/2015 của UBND tỉnh		Lao động		x		vieclamquangnam2010@gmail.com		Sở Lao động TBXH				x						Sở Lao động TBXH

		8		Báo cáo định kỳ an toàn thực phẩm		An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh		Công văn 115/SYT-ATTP ngày 09/02/2017 của Sở y tế về việc báo cáo định kỳ công tác ATTP trên địa bàn tỉnh		An toàn thực phẩm		x				Sở Y tế				x						Sở Y tế

		9		Tình hình sản xuất công nghiệp		Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và công tác quản lý về lĩnh vực công nghiệp (Giá trị sản xuất công nghiệp; Sản phẩm công nghiệp chủ yếu; tình hình sản xuất doanh nghiệp, thu hút đầu tư...)		Công văn số 135/SCT- QLCN ngày 31/01/2013 đề nghị các địa phương báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp hằng tháng, quý, năm.		Công nghiệp		x				Sở Công Thương						Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng				Sở Công Thương

		10		Báo cáo tình hình tiếp cận điện năng		Báo cáo tình hình trình tự, thủ tục và thời gian tiếp cận điện năng		Quyết định 1694/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về trình tự, thời gian và thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện Trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.		Năng lượng		x				Bộ Công Thương, UBND tỉnh				x						Sở Công Thương

		11		Báo cáo ứng dụng CNTT		Đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam		Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam		Công Nghệ thông tin						Sở Thông tin & Truyền Thông				x						Sở Thông tin và Truyền thông

		12		Báo cáo công tác CCHC		Công tác CCHC		Công văn số 911/SNV-CCHC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính.				x				Sở Nội vụ				x						Sở Nội vụ

		13		Báo cáo công tác nội vụ		Công tác nội vụ		Hướng dẫn số 926/HD-SNV ngày 8/7/2016 của Sở Nội vụ				x				Sở Nội vụ				x						Sở Nội vụ

		14		Báo cáo Chỉ thị 22, Chỉ thị 26		Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị		Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam				x				Sở Nội vụ				x						Sở Nội vụ

		15		Báo cáo công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn		Công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn		Theo công văn yêu cầu hằng năm của BCĐ Phòng, chống thiên tai và TKKN				x				BCĐ Phòng, chống thiên tai và TKKN				x						Sở Nông nghiệp và PTNT

		16		Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (theo năm)				Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam				x				UBND tỉnh; Sở Tư pháp										Sở Tư pháp

		17		Báo cáo cải cách hành chính (theo năm)				Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn I (2011-2015) và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn II (2016-2020)				x				UBND tỉnh										Sở Nội vụ

		18		Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức, viên chức và kế hoạch biên chế				Theo Công văn của Sở Nội vụ (Biểu mẫu thay đổi theo từng năm)		Công tác tổ chức cán bộ		x				Sở Nội vụ										Sở Nội vụ

		19		Thi đua, khen thưởng		Báo cáo kết quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng, 01 năm		QĐ số 04/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam		Nội vụ		x				Sở Nội vụ										Sở Nội vụ

		20		Công tác kết nghĩa		BC kết quả công tác kết nghĩa 06 tháng, 01 năm		Công văn số 311/BDT-KHTT ngày 26/12/2014 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam		xã hội		x				Ban Dân tộc										Ban Dân tộc

		21		Người cao tuổi		BC kết quả công tác người cao tuổi 06 tháng, 01 năm		Văn bản số 1801/LĐTBXH-TBXH ngày 12/12/2016 của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Quảng Nam		xã hội		x				Sở Lao động, thương binh và xã hội										Sở Lao động, thương binh và xã hội

		22		Phổ biến giáo dục pháp luật		BC kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng, 01 năm		Kế hoạch đầu năm của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật		Tư pháp		x				Sở Tư pháp										Sở Tư pháp

		24		Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng		Kết quả công tác phòng chống tham nhũng		Công văn số 3828/UBND-NC ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh		Thanh tra		X				Thanh tra tỉnh										Thanh tra tỉnh

		25		Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo		Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo		Công văn số 313/TTT-VP ngày 18/7/2013 của Thanh tra tỉnh		Thanh tra		X				Thanh tra tỉnh										Thanh tra tỉnh

		26		BC sơ kế 6 tháng đầu năm, BC năm về kết quả công tác thanh tra		BC tình hình triển khai thực hiện, kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc, đề xuất về công tác thanh tra của đơn vị trong 6 tháng và năm.		CV số 171/TTT-CP		Thanh tra		x				Thanh tra tỉnh				x						Thanh tra tỉnh

		27		Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật		Kết quả thực hiện công tác PBGDPL trong lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành quản lý		Công văn số 484/STP-PBGDPL ngày 24/5/2017 của Sở Tư Pháp		Tư pháp		X				Sở Tư pháp										Sở Tư pháp

		28		Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC)		Kết quả công tác thi hành pháp luật và tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về XLVPHC		- Công văn số 1947/STP-XD&TDTHPL ngày 05/11/2014 của Sở Tư Pháp - Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh		Tư pháp		X				Sở Tư pháp										Sở Tư pháp

		29		Báo cáo công tác cải cách hành chính (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)		Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính		Công văn số 961/UBND-NC ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh; 1297/SNV-CCHC ngày 09/9/2016 của Sở Nội vụ		Cải cách hành chính		X				Sở Nội vụ										Sở Nội vụ

		30		Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với công tác giải quyết TTHC		Kết quả điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với công tác giải quyết TTHC hằng năm		Công văn số 884/SNV-CCHC ngày 29/7/2014 của Sở Nội vụ		Cải cách hành chính		X				UBND tỉnh, Sở Nội vụ										Sở Nội vụ

		31		Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ (6 tháng, năm)		Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ (6 tháng, năm)		Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 1461/SNV-VTLT ngày 02/12/2014 của Sở Nội vụ		Văn thư		X				UBND tỉnh, Sở Nội vụ										Sở Nội vụ

		32		Báo cáo Tình hình thực hiệm công tác lựa chọn nhà thầu		Báo cáo kết quả công tác lựa chọn nhà thầu, tình hình đăng tải thông tin trong đấu thầu...		Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/6/2017		Xây dựng cơ bản		X				Sở KH và ĐT										Sở KH và ĐT

		33		Báo cáo tình hình công tác định kỳ tại các đơn vị (theo chức năng nhiệm vụ được giao)		Báo cáo tiến độ theo chức năng, nhiệm vụ được giao (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm)		Công văn số 36/SNN&PTNT-KT ngày 12/01/2015 và Công văn số 259/SNN&PTNT-VP ngày 05/3/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT		Nông nghiệp		X		bcsl. snnptnt. qti.vn		Sở NN và PTNT				Các đơn vị thuộc Sở						Sở NN và PTNT

		34		Báo cáo định kỳ công tác ATTP  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam		Báo cáo công tác ATTP  hằng tháng trong lĩnh vực nông nghiệp		Công văn số 115/SYT-ATTP ngày 09/02/2017 của Sở Y Tế		An toàn thực phẩm		X				Chi cục An toàn VSTP										Sở Y tế

		35		Báo cáo về công tác phòng chống gian lận thương mại		Báo cáo về công tác phòng chống gian lận thương mại  trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT		Công văn số 05/BCĐ ngày 01/02/2016 của Ban chỉ đạo 389 Quảng Nam		Nông nghiệp		X				Chi cục Quản lý thị trường										Sở Công Thương

		36		Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC (6 tháng, năm lần 1, năm hoàn chỉnh)		Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát, giải quyết TTHC (6 tháng, năm lần 1, năm hoàn chỉnh) của đơn vị		Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh		Thủ tục hành chính				X												Văn phòng UBND tỉnh

		37		Báo cáo tháng, quý năm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình				Công văn số 586/SYT-KHTC ngày 24/4/2017 của Sở Y tế		Dân số- Kế hoạch hóa gia đình		x				Sở y tế										Sở Y tế

		38		Báo cáo công tác an toàn thực phẩm (báo cáo tháng)				Công văn số 354/UBND-KGVX ngày 20/01/2017 của UBDN tỉnh		an toàn thực phẩm		x				UBND tỉnh				x						Sở Y tế

		39		Báo cáo về Ban Chỉ đạo liên ngành  an toàn thực phẩm (quý, 6 tháng, năm)		Công tác chỉ đạo, phối hợp,truyền thông, thanh tra, kiểm tra, tình hình ngộ độc, công tác xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn; các chương trình giám sát, hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP vàbản cam kết		Điều 11, Chương 3, Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh		an toàn thực phẩm		x								x						Sở Y tế

		40		Báo cáo tóm tắt công tác an toàn thực phẩm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)		Công tác chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, thành tra, kiểm tra, thình hình ngộ độc thực phẩm		Điểm 3, Điều 45 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh		an toàn thực phẩm		x				Sở Y tế										Sở Y tế

		41		Báo cáo vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài (6 tháng)		Công tác thanh tra		Công văn số 57/TTT-NV3 ngày 22/01/2014		thanh tra																Thanh tra tỉnh

		42		Báo cáo kết quả thực hiện công tác hằng tháng, kế hoạch trong tâm thời gian đến (tháng, quý, năm)		Công tác ngành		Điểm 3, Điều 45 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh		Nhiệm vụ ngành																Văn phòng UBND tỉnh

		43		Báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng		Đánh giá kết quả công tác TĐKT của năm		Kế hoạch số 15/KH-HĐTĐKT ngày 27/4/2015 của HĐTĐKT tỉnh		thi đua khen thưởng		x														Sở Nội vụ

		44		Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua- khen thưởng 06 tháng,năm				Hướng dẫn số 345/HD-BTĐKT ngày 07/6/2017 của Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh		thi đua khen thưởng																Sở Nội vụ

		45		Báo cáo tự chấm điểm CCHC hằng năm				Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh		Cải cách hành chính																Sở Nội vụ

		46		Báo cáo  công tác Thông tin và Truyền thông của Phòng VHTT cấp huyện (hàng quý)				Hướng dẫn 158/HD- STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông		Thông tin truyền thông																Sở Thông tin và Truyền thông

		47		Báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền của Đài PT-TH cấp huyện				Hướng dẫn 157/HD-STTTT ngày 01/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông		Thông tin truyền thông																Sở Thông tin và Truyền thông
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		PHỤ LỤC DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /    /2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

		STT		Tên báo cáo		Nội dung báo cáo		VB quy định báo cáo		Ngành, lĩnh vực		Hình thức 
thực hiện báo cáo				Cơ quan nhận báo cáo		Cơ quan thực hiện báo cáo						Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng  PA ĐGH

												BC giấy
(Đánh dấu X nếu yêu cầu BC giấy)		BC qua Hệ thống phần mềm 
(Ghi rõ địa chỉ truy cập)				Cấp tỉnh		Cấp huyện		Cấp xã

		1		Công tác kết nghĩa (06 tháng, 01 năm)		BC kết quả công tác kết nghĩa 06 tháng, 01 năm		Công văn số 311/BDT-KHTT ngày 26/12/2014 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam		Xã hội		x				Ban Dân tộc								Ban Dân tộc

		2		Tình hình sản xuất công nghiệp		Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và công tác quản lý về lĩnh vực công nghiệp (Giá trị sản xuất công nghiệp; Sản phẩm công nghiệp chủ yếu; tình hình sản xuất doanh nghiệp, thu hút đầu tư...)		Công văn số 135/SCT- QLCN ngày 31/01/2013 đề nghị các địa phương báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp hằng tháng, quý, năm.		Công nghiệp		x				Sở Công Thương				Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng				Sở Công Thương

		3		Báo cáo tình hình tiếp cận điện năng		Báo cáo tình hình trình tự, thủ tục và thời gian tiếp cận điện năng		Quyết định 1694/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về trình tự, thời gian và thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện Trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.		Năng lượng		x				Bộ Công Thương, UBND tỉnh								Sở Công Thương

		4		Báo cáo về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả		Báo cáo về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả		Công văn số 05/BCĐ ngày 01/02/2016 của Ban chỉ đạo 389 Quảng Nam		Thương mại		x				Chi cục Quản lý thị trường								Sở Công Thương

		5		Báo cáo tình hình giải ngân vốn Xây dựng cơ bản		Tình hình giải ngân vốn Xây dựng cơ bản năm		Công văn số 197/SKHĐT-QHTH ngày 30/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Tài chính		x				UBND tỉnh, Sở KHĐT								Sở KHĐT

		6		Báo cáo nhiệm vụ ủy quyền		Quản lý nhà nước về lao động việc làm		QĐ 3740/QĐ-UBND 13/10/2015 của UBND tỉnh		Lao động		x		vieclamquangnam2010@gmail.com		Sở Lao động TBXH								Sở Lao động TBXH

		7		BC kết quả công tác người cao tuổi 06 tháng, 01 năm		Kết quả công tác người cao tuổi 06 tháng, 01 năm		Văn bản số 1801/LĐTBXH-TBXH ngày 12/12/2016 của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Quảng Nam		Xã hội		x				Sở Lao động, thương binh và xã hội								Sở Lao động, thương binh và xã hội

		8		Báo cáo công tác nội vụ		Công tác nội vụ		Hướng dẫn số 926/HD-SNV ngày 8/7/2016 của Sở Nội vụ		Nội vụ		x				Sở Nội vụ								Sở Nội vụ

		9		Báo cáo Chỉ thị 22, Chỉ thị 26		Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị		Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam		Kỷ cương, kỷ luật		x				Sở Nội vụ								Sở Nội vụ

		10		Báo cáo công tác cải cách hành chính (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)		Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính		Công văn số 961/UBND-NC ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh; 1297/SNV-CCHC ngày 09/9/2016 của Sở Nội vụ		Cải cách hành chính		x				Sở Nội vụ								Sở Nội vụ

		11		Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với công tác giải quyết TTHC		Kết quả điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với công tác giải quyết TTHC hằng năm		Công văn số 884/SNV-CCHC ngày 29/7/2014 của Sở Nội vụ		Cải cách hành chính		x				UBND tỉnh, Sở Nội vụ								Sở Nội vụ

		12		Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ (6 tháng, năm)		Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ (6 tháng, năm)		Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 1461/SNV-VTLT ngày 02/12/2014 của Sở Nội vụ		Văn thư, lưu trữ		x				UBND tỉnh, Sở Nội vụ								Sở Nội vụ

		13		Báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng		Đánh giá kết quả công tác TĐKT của năm		Kế hoạch số 15/KH-HĐTĐKT ngày 27/4/2015 của HĐTĐKT tỉnh		Thi đua khen thưởng		x				Sở Nội vụ								Sở Nội vụ

		14		Báo cáo tự chấm điểm CCHC hằng năm		Bảng tự chấm điểm, giải trình		Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh		Cải cách hành chính		x				Sở Nội vụ								Sở Nội vụ

		15		Báo cáo kết quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng, 01 năm		Kết quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng, 01 năm		QĐ số 04/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam; Hướng dẫn số 345/HD-BTĐKT ngày 07/6/2017 của Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh		Nội vụ		x				Sở Nội vụ								Sở Nội vụ

		16		Báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm (kèm biểu mẫu QT theo quy định)		- Các biểu mẫu tổng hợp thu/chi NSNN theo MLNS, chỉ tiêu KTXH và các biểu mẫu khác có liên quan		Công văn 1161/UBND-KTTH ngày 02/4/2014 của UBND tỉnh (điểm 1); Công văn 6312/UBND-KTTH ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh (điểm 7)		Tài chính - ngân sách		x		QLNS 8.0		Sở Tài chính		Các đơn vị SDNS		UBND		UBND		Sở Tài chính

		17		Báo cáo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm		Dự toán NSNN hằng năm theo các biểu mẫu được quy định (Mỗi năm sẽ có hướng dẫn cụ thể)		Hàng năm, căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính, STC có Công văn hướng dẫn địa phương xây dựng dự toán NSNN hàng năm và gửi Báo cáo.		Tài chính - ngân sách		x				Sở Tài chính		Các đơn vị SDNS		UBND		UBND		Sở Tài chính

		18		Báo cáo công khai dự toán		Công khai dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo biểu mẫu quy định		Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính		Tài chính - ngân sách		x				Sở Tài chính		Các đơn vị SDNS		UBND		UBND		Sở Tài chính

		19		Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước		- Báo cáo Tỉnh ủy tình hình thực hiện kiến nghị KTNN các năm để UBND tỉnh báo cáo thường trực Tỉnh ủy theo kế hoạch của Tỉnh ủy
- Báo cáo tình hình thực hiện theo kiến nghị của KTNN hằng năm		Công văn 3860/UBND-NC ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh		Tài chính - ngân sách		x				Sở Tài chính		các đơn vị KTNN kiến nghị		UBND huyện và các đơn vị có liên quan				Sở Tài chính

		20		Báo cáo đối chiếu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần điều tiết ngân sách tỉnh		Đối chiếu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần điều tiết ngân sách tỉnh để cấp lại theo cơ chế của tỉnh		Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam; Công văn số 1902/STC-NS ngày 23/8/2017 của Sở Tài chính		Tài chính - ngân sách		x				Sở Tài chính		Chủ đầu tư các dự án khai thác quỹ đất		UBND		UBND		Sở Tài chính

		21		Báo cáo nhu cầu; quyết toán các chế độ, chính sách		Báo cáo nhu cầu kinh phí các chế độ, chính sách; Báo cáo quyết toán kinh phí các chế độ chính sách		Quyết định ban hành Quy chế điều hành ngân sách hàng năm		Tài chính		x				Sở Tài chính		các đơn vị dự toán cấp tỉnh		UBND cấp huyện				Sở Tài chính

		22		BC quyết toán ngân sách năm		Quyết toán kinh phí NSNN hằng năm		TT 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính		Tài chính		x				Sở Tài chính		Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh						Sở Tài chính

		23		Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí		Xác định mục tiêu,
chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của chương trình hành động		Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ; công văn số 2602/UBND-KTTH ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam		Tài chính		x				Sở Tài chính		Các đơn vị được ngân sách giao dự toán		UBND				Sở Tài chính

		24		Báo cáo quyết toán vốn ĐTXDCB (thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hằng năm)		Quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo		Công văn số 1228/UBND-KTTH ngày 31/3/2016; Công văn số 6312/UBND-KTTH ngày 16/12/2016		Tài chính -Đầu tư		x				Sở Tài chính		Đơn vị được
 ngân sách tỉnh giao
 KH vốn		UBND				Sở Tài chính

		25		Báo cáo tình hình
thực hiện các dự án
đầu tư để kiểm soát nợ XDCB		Xác định cụ thể nguồn vốn trước khi phê duyệt, tham mưu trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư		Công văn số 426/UBND-KTTH ngày 28/01/2016		Tài chính - Đầu tư		x				Sở Tài chính		Đơn vị được
 ngân sách tỉnh giao
 KH vốn		UBND				Sở Tài chính

		26		Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng hằng năm		Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng hằng năm (kèm theo bảng chấm điểm hằng năm)		Hướng dẫn số 2937/STC-VP ngày 08/12/2015 của STC và các biểu mẫu có liên quan		Thi đua khen thưởng		x				Sở Tài chính				Phòng TC-KH				Sở Tài chính

		27		Báo cáo giá thị trường trong nước hằng tháng		Báo cáo tuần, tháng, quý, năm về tình hình giá cả thị trường trên địa bàn		TT 55/2011/TT-BTC		Quản lý giá		x				Sở Tài chính				Phòng TC-KH				Sở Tài chính

		28		Báo cáo giá vật liệu xây dựng hằng quý		Tình hình giá VLXD hằng quý trên địa bàn		TT 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng		Quản lý giá		x				Sở Tài chính				Phòng TC-KH				Sở Tài chính

		29		Báo cáo về kê khai, đăng ký tài sản		Tình hình phát sinh tài sản tại đơn vị		NĐ 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009		Công sản		x		http://dkts.mof.gov.vn		Sở Tài chính				Các đơn vị QHNS				Sở Tài chính

		30		Báo cáo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất		Xây dựng đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm		NĐ 4/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014		Quản lý giá		x				Sở Tài chính				Phòng TC-KH				Sở Tài chính

		31		Báo cáo ứng dụng CNTT		Đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam		Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam		Công Nghệ thông tin		x				Sở Thông tin & Truyền Thông								Sở Thông tin và Truyền thông

		32		Báo cáo  công tác Thông tin và Truyền thông của Phòng VHTT cấp huyện (hàng quý)				Hướng dẫn 158/HD- STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông		Thông tin truyền thông		x				Sở Thông tin và Truyền thông								Sở Thông tin và Truyền thông

		33		Báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền của Đài PT-TH cấp huyện				Hướng dẫn 157/HD-STTTT ngày 01/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông		Thông tin truyền thông		x				Sở Thông tin và Truyền thông								Sở Thông tin và Truyền thông

		34		BC kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng, 01 năm		Kết quả thực hiện công tác PBGDPL trong lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành quản lý		Công văn số 484/STP-PBGDPL ngày 24/5/2017 của Sở Tư Pháp		Tư pháp		x				Sở Tư pháp								Sở Tư pháp

		35		Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC)		Kết quả công tác thi hành pháp luật và tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về XLVPHC		- Công văn số 1947/STP-XD&TDTHPL ngày 05/11/2014 của Sở Tư Pháp - Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh		Tư pháp		x				Sở Tư pháp								Sở Tư pháp

		36		Báo cáo định kỳ công tác ATTP  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (hằng tháng)				Công văn số 354/UBND-KGVX ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 115/SYT-ATTP ngày 09/02/2017 của Sở Y Tế		An toàn thực phẩm		x				Chi cục An toàn VSTP								Sở Y tế

		37		Báo cáo tháng, quý năm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình				Công văn số 586/SYT-KHTC ngày 24/4/2017 của Sở Y tế		Dân số- Kế hoạch hóa gia đình		x				Sở y tế								Sở Y tế

		38		Báo cáo về Ban Chỉ đạo liên ngành  an toàn thực phẩm (quý, 6 tháng, năm)		Công tác chỉ đạo, phối hợp,truyền thông, thanh tra, kiểm tra, tình hình ngộ độc, công tác xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn; các chương trình giám sát, hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP vàbản cam kết		Điều 11, Chương 3, Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh		An toàn thực phẩm		x				Sở y tế								Sở Y tế

		39		Báo cáo tóm tắt công tác an toàn thực phẩm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)		Công tác chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, thành tra, kiểm tra, thình hình ngộ độc thực phẩm		Điểm 3, Điều 45 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh		An toàn thực phẩm		x				Sở Y tế								Sở Y tế

		40		Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng		Kết quả công tác phòng chống tham nhũng		Công văn số 3828/UBND-NC ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh		Thanh tra		x				Thanh tra tỉnh								Thanh tra tỉnh

		41		Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Thanh tra (quý)		Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo		Công văn số 313/TTT-VP ngày 18/7/2013 của Thanh tra tỉnh		Thanh tra		x				Thanh tra tỉnh								Thanh tra tỉnh

		42		Báo cáo vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài (6 tháng)		Kết quả giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài		Công văn số 57/TTT-NV3 ngày 22/01/2014		Thanh tra		x				Thanh tra tỉnh								Thanh tra tỉnh

		43		Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh		Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh		Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh
Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh		Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh		x				UBND tỉnh; Trung tâm HCC								Trung tâm Hành chính công và XTĐT

		44		Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020		Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020		Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh
Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh
Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh		Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp		x				UBND tỉnh; Trung tâm HCC								Trung tâm Hành chính công và XTĐT

		45		Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC (6 tháng, năm lần 1, năm hoàn chỉnh)		Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính (6 tháng, năm lần 1, năm hoàn chỉnh)		Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh		Thủ tục hành chính		x				Văn phòng UBND tỉnh								Văn phòng UBND tỉnh

		46		Báo cáo kết quả thực hiện công tác hằng tháng, kế hoạch trong tâm thời gian đến (tháng, quý, năm)		Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành KT-XH		Điểm 3, Điều 45 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh		Chỉ đạo, điều hành		x				UBND tỉnh								Văn phòng UBND tỉnh
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